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LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN HÀNG NHÀNƯỚC VIỆT NAM SỐ 46/2010/QH12, LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬATIỀN SỐ 14/2022/QH15 VÀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ32/2024/QH15

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửađổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàngNhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, Luật Phòng, chống rửa tiền số14/2022/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam số 46/2010/QH12
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 4 như sau:
“15. Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cânthanh toán quốc tế của Việt Nam; lập, theo dõi và phân tích trạng thái đầu tưquốc tế của Việt Nam.”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:
“3. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Ngân hàngNhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định, trừ trường hợp quy địnhtại khoản 2 Điều 49 của Luật này.”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 27 như sau:
“3. Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước. Ở tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có trụsở của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, việc thực hiện các giao dịch cho Kho bạcNhà nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”.
4. Bổ sung Điều 31a vào trước Điều 31 như sau:
“Điều 31a. Nguyên tắc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
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Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo,báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tươngtự khác không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phéptheo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”.
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35 như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhànước để xây dựng Bảng cân đối tiền tệ, xây dựng cán cân thanh toán quốc tế củaViệt Nam, xây dựng trạng thái đầu tư quốc tế của Việt Nam và đánh giá, dự báoxu hướng phát triển của thị trường tiền tệ nhằm phục vụ việc xây dựng và điềuhành chính sách tiền tệ quốc gia, công tác quản lý ngoại hối.”.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:
“Điều 43. Thu, chi tài chính
Thu, chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước về nguyên tắc thực hiện theoquy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phù hợp với hoạt động của Ngân hàngTrung ương. Thủ tướng Chính phủ quy định những nội dung thu, chi tài chínhphù hợp với hoạt động nghiệp vụ đặc thù của Ngân hàng Nhà nước.”.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau:
“Điều 44. Kết quả tài chính
Kết quả tài chính hằng năm của Ngân hàng Nhà nước được xác định bằngnguồn thu về hoạt động nghiệp vụ ngân hàng và các nguồn thu khác, sau khi trừcác khoản chi phí hoạt động (bao gồm chi hoạt động nghiệp vụ và chi bộ máyquản lý) và các khoản dự phòng rủi ro.”.
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 45 như sau:
“3. Kết quả tài chính của Ngân hàng Nhà nước sau khi trích lập các quỹ tạikhoản 1 Điều này và bù đắp chênh lệch chi lớn hơn thu các năm trước (nếu có)được nộp vào ngân sách nhà nước.”.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 57 như sau:
“Điều 57. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng giám sát ngân hàng
1. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu củaCơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước; chịu trách nhiệmtrước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.
2. Báo cáo, giải trình đối với kiến nghị, khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và antoàn hoạt động của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàngNgân hàng Nhà nước.
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3. Thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Cơ quanThanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước.”.
10. Bổ sung điểm h vào sau điểm g khoản 2 Điều 59 như sau:
“h) Áp dụng một hoặc một số tỷ lệ an toàn khác so với mức quy định đểthực hiện yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Đối tượng thanh tra, giám sát ngânhàng phải xây dựng và thực hiện lộ trình để đảm bảo tuân thủ mức quy định.”.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 62 như sau:
“Điều 62. Kiểm toán nội bộ
1. Kiểm toán nội bộ là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhànước, thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước.
2. Quy chế kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ do Thống đốc Ngân hàngNhà nước ban hành.
Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộtheo Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ do Thống đốc Ngân hàng Nhànước ban hành.”.
12. Bãi bỏ khoản 2 Điều 22, khoản 5 Điều 32, Điều 49.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiềnsố 14/2022/QH15
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 như sau:
“7. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặcmột số tài sản, có quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến tàisản cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏathuận pháp lý.
7. Chủ sở hữu hưởng lợi là một hoặc nhiều cá nhân bằng cách trực tiếphoặc gián tiếp có quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát trên thực tế đối với kháchhàng, thỏa thuận pháp lý, hoặc thực sự chi phối hoặc hưởng lợi từ giao dịchđược khách hàng thực hiện thay mặt họ.”.
2. Bổ sung điểm n vào sau điểm m khoản 1 Điều 4 như sau:
“n) Dịch vụ tài sản mã hóa”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 9 như sau:
“c) Khi nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng hoặc cácbên liên quan đến giao dịch, kể cả trường hợp giao dịch chưa hoàn thành, cóliên quan đến hoạt động rửa tiền;”.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
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a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:
“a) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam vàngười gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: họ và tên; ngày, tháng, nămsinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhândân Căn cước hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số Hộchiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại khác (nếucó);”;
b) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 như sau:
“e) Đối với khách hàng tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; hình thứcpháp lý, địa chỉ trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính (nếu khác với địa chỉtrụ sở chính); số giấy phép thành lập, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; sốđiện thoại liên lạc; số fax, trang thông tin điện tử (nếu có); lĩnh vực hoạt động vàkinh doanh; thông tin về người thành lập, người đại diện theo pháp luật, ngườiđại diện hợp pháp theo ủy quyền, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởnghoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức bao gồm các thông tin tươngứng quy định tại điểm a, b, c, d hoặc đ khoản này và các thông tin tại điểm này đốivới trường hợp người thành lập là tổ chức.”;
c) Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 như sau:
“4. Ngoài các thông tin nhận biết khách hàng quy định tại khoản 1, 2 và3 Điều này, đối tượng báo cáo thu thập các thông tin khác trong một số trườnghợp cụ thể sau:
a) Khi khách hàng tham gia thỏa thuận pháp lý dưới hình thức ủy thác,đối tượng báo cáo thu thập các thông tin gồm: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt(đối với tổ chức nhận ủy thác) hoặc tên người nhận ủy thác (đối với cá nhânnhận ủy thác); địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức nhận ủy thác, địa chỉ quốctịch đối với cá nhân nhận ủy thác; thông tin đăng ký/cấp phép do cơ quan thẩmquyền nước ngoài cấp đối với bên nhận ủy thác (nếu có); cơ cấu sở hữu của ủythác; thông tin về tên, số định danh về bên ủy thác, người thụ hưởng hoặc nhómngười thụ hưởng, người thụ hưởng tiềm năng, người giám sát (nếu có), cánhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác, người có liên quan khác(nếu có).
Khi khách hàng tham gia thỏa thuận pháp lý dưới hình thức khác có bảnchất tương tự ủy thác, đối tượng báo cáo thu thập thông tin đối với tất cả cácbên giữ vai trò tương đương với hình thức ủy thác nêu trên;
b) Đối tượng báo cáo xác định và thu thập thông tin về người thụ hưởngcủa hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ngay khi người thụ hưởng được chỉ định bởibên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm.
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Trong trường hợp người thụ hưởng là cá nhân hoặc pháp nhân hoặcthỏa thuận pháp lý, thông tin thu thập bao gồm họ và tên hoặc tên giao dịchđầy đủ của người thụ hưởng.
Trong trường hợp bảo hiểm nhóm, thông tin thu thập gồm giấy tờ tùythân, tài liệu chứng minh quan hệ với người được bảo hiểm của người thụhưởng và các tài liệu cần thiết khác cho phép đối tượng báo cáo có thể xác địnhđược người thụ hưởng ở thời điểm chi trả.
Việc xác minh thông tin về người thụ hưởng phải được thực hiện tại thờiđiểm chi trả.”.
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:
“1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tinnhận biết khách hàng, bao gồm:
a) Đối với khách hàng cá nhân: Chứng minh nhân dân Căn cước, Căn cướcđiện tử, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; giấy tờ khác docơ quan có thẩm quyền cấp, văn bản chứng minh tư cách đại diện (nếu có);
b) Đối với khách hàng tổ chức: giấy phép thành lập, quyết định thành lậphoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tài khoản định danh điện tử, quyếtđịnh về tổ chức lại, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có);điều lệ của tổ chức (nếu có); quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốchoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có); cáctài liệu, dữ liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật củatổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi.
c) Đối với khách hàng tham gia thỏa thuận pháp lý: Văn bản thành lậpthỏa thuận pháp lý; tài liệu đăng ký thỏa thuận pháp lý (nếu có) và các tài liệucó liên quan đến việc thành lập thỏa thuận pháp lý khác (nếu có).
d) Các tài liệu, dữ liệu và nguồn thông tin đáng tin cậy khác có liênquan.”
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 như sau:
“1.Đối tượng báo cáo phải ban hành và thực hiện đầy đủ các chính sách,quy trình để nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấpsản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mớinhằm mục đích sau đây:
a)Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịchvụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới để rửa tiền;
b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao dịch với khách hàng sử dụngsản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới.”
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7. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:
“Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý
1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý dưới hình thức ủy thác cótrách nhiệm thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhậnủy thác, người thụ hưởng hoặc nhóm người thụ hưởng, người thụ hưởng tiềmnăng, người giám sát (nếu có), các đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ được quảnlý khác, cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác, các bên có liênquan khác (nếu có).
Trường hợp các bên có liên quan trong thoả thuận pháp lý nêu trên làpháp nhân hoặc thoả thuận pháp lý, thông tin thu thập, cập nhật bao gồm cácthông tin cơ bản và thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân hoặc thoảthuận pháp lý đó.
2. Bên giữ vai trò tương đương với vai trò bên nhận uỷ thác trong thoảthuận pháp lý dưới hình thức khác có bản chất tương tự ủy thác có trách nhiệmthu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng đối với các bên giữ vai trò tươngđương như đối với hình thức uỷ thác nêu tại khoản 1 Điều này.
Trường hợp các bên có liên quan trong thoả thuận pháp lý tương tự làpháp nhân hoặc thoả thuận pháp lý, thông tin thu thập, cập nhật bao gồm cácthông tin cơ bản và thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân hoặc thoảthuận pháp lý đó.
2. Khi thực hiện nhận biết khách hàng là bên nhận ủy thác, tổ chức tài chính,tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan được quyềnyêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 Điều này và vănbản ủy thác.
3. Các thông tin quy định tại khoản 1, 2 Điều này phải được lưu trữ ítnhất 05 năm kể từ thời điểm bên nhận uỷ thác hoặc bên giữ vai trò tương đươngngừng tham gia vào hoạt động thoả thuận pháp lý;
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyềntrong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chốngrửa tiền, thực hiện điều tra, truy tố, xét xử có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cungcấp thông tin quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.”.
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 26 như sau:
“Điều 26. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ choNgân hàng Nhà nước Việt Nam khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản tronggiao dịch là tài sản do phạm tội mà có.
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Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch là tài sản do phạm tộimà có được xác định từ việc xem xét, thu thập và phân tích thông tin khi kháchhàng, giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ quy định tại các điều 27,28, 29, 30, 31, 32, 33 và 33a của Luật này hoặc có thể từ các dấu hiệu khác dođối tượng báo cáo xác định.
2. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các dấu hiệu quy định tại các điều27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 và 33a của Luật này, đối tượng báo cáo, các Bộ, ngànhcó liên quan thông báo cho NHNN
3. Căn cứ yêu cầu của công tác PCRT trong từng thời kỳ, NHNN trìnhChính phủ bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ theo các ngành, lĩnh vực ngoài các dấuhiệu quy định tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 và 33a của Luật này.”.
9. Bổ sung Điều 33a vào sau Điều 33 như sau:
“Điều 33a. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa
1. Chia nhỏ giao dịch tài sản mã hóa thành nhiều khoản có giá trị thấphơn mức quy định về nhận biết khách hàng hoặc về báo cáo theo quy định;hoặc thực hiện nhiều giao dịch giá trị lớn trong thời gian ngắn mà không cómục đích kinh doanh rõ ràng.
2. Nạp, giao dịch và rút tài sản mã hóa liên tiếp trong thời gian rất ngắnngay sau khi thiết lập quan hệ khách hàng, không phù hợp với hồ sơ và đặcđiểm của khách hàng; hoặc thực hiện giao dịch tới, từ tài khoản mới mở hoặctài khoản đã không hoạt động trong thời gian dài.
3. Chuyển ngay tài sản mã hóa tới nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài sảnmã hóa tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền, tài trợ khủngbố hoặc có khuôn khổ phòng, chống rửa tiền yếu kém, trong khi không có mốiliên hệ hợp lý với nơi cư trú hoặc địa điểm hoạt động của khách hàng.
4. Chuyển đổi tài sản mã hóa sang nhiều loại tài sản mã hóa khác nhauhoặc sang tiền pháp định trong điều kiện bất lợi về giá, chấp nhận thua lỗ hoặcchịu mức phí giao dịch cao bất thường so với mặt bằng thị trường mà không cólý do kinh doanh hợp lý.
5. Nhiều tài khoản hoặc nhiều ví không có mối liên hệ rõ ràng cùngchuyển tài sản mã hóa về một địa chỉ ví duy nhất hoặc tới cùng một nhà cungcấp dịch vụ tài sản mã hóa; hoặc một tài khoản chuyển tài sản mã hóa tới nhiềuví khác nhau với giá trị tương đương nhau liên tiếp trong thời gian ngắn.
6. Sử dụng tài sản mã hóa có tính năng tăng cường ẩn danh, dịch vụ trộngiao dịch hoặc thực hiện nhiều lần chuyển đổi qua các loại tài sản mã hóa khác
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nhau nhằm che giấu nguồn gốc, đường đi của tài sản hoặc làm gián đoạn khảnăng truy vết giao dịch.

7. Giao dịch tài sản mã hóa từ các địa chỉ ví hoặc các nhà cung cấp dịchvụ tài sản mã hóa đã được cơ quan có thẩm quyền xác định hoặc cảnh báo cóliên quan đến hoạt động phạm tội, chợ đen, tống tiền, lừa đảo, cờ bạc trực tuyếnbất hợp pháp hoặc tài sản bị đánh cắp.
8. Khách hàng truy cập nền tảng của nhà cung cấp dịch vụ tài sản mãhóa qua các công cụ cho phép ẩn danh danh tính hoặc ẩn danh địa chỉ giaothức Internet; hoặc sử dụng nhiều địa chỉ giao thức Internet khác nhau, khôngnhất quán với thông tin địa lý trong hồ sơ khách hàng đã được xác minh; hoặcnhiều ví tài sản mã hóa đứng tên các danh tính khác nhau nhưng có dấu hiệuđược vận hành từ cùng một thiết bị hoặc địa chỉ giao thức Internet.
9. Khách hàng từ chối, trì hoãn cung cấp tài liệu nhận biết khách hàng,thông tin về nguồn gốc tài sản; cung cấp tài liệu có dấu hiệu giả mạo hoặcthông tin không nhất quán; hoặc không thể giải thích hợp lý về giao dịch,nguồn gốc tài sản và mối quan hệ với bên đối tác.
10. Địa chỉ ví tài sản mã hóa của khách hàng xuất hiện trên các nguồnthông tin công khai có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp; hoặc tài sản mãhóa nạp, rút có lịch sử qua các cầu nối liên chuỗi được đánh giá có rủi ro cao.
11. Khách hàng có dấu hiệu đứng tên hộ, bị lợi dụng làm trung gian hoặclà nạn nhân của lừa đảo, bao gồm trường hợp khách hàng có hiểu biết hạn chếvề tài sản mã hóa nhưng thực hiện giao dịch với tần suất và giá trị lớn khôngtương xứng với hồ sơ tài chính cá nhân; hoặc thực hiện giao dịch theo chỉ dẫncủa bên thứ ba.
12. Nguồn tài sản của khách hàng chủ yếu hình thành từ tài sản mã hóa,từ các đợt phát hành tài sản mã hóa lần đầu thiếu minh bạch hoặc có dấu hiệugian lận; hoặc tài sản mã hóa của khách hàng có nguồn gốc trực tiếp từ cácdịch vụ trộn giao dịch hoặc từ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thiếukiểm soát về phòng, chống rửa tiền.
13. Giao dịch với nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa chưa được đăngký, cấp phép hoạt động; hoặc giao dịch liên quan đến quốc gia, vùng lãnh thổcó khuôn khổ phòng, chống rửa tiền yếu kém hoặc thuộc danh sách giám sáttăng cường theo công bố của các tổ chức phòng, chống rửa tiền quốc tế.
14. Nội dung ghi chú kèm theo giao dịch tài sản mã hóa có dấu hiệu liênquan đến hoạt động bất hợp pháp; hoặc khách hàng thường xuyên thay đổi cácthông tin nhận dạng và xác thực quan trọng không phù hợp với hành vi sử
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dụng thông thường; hoặc nhiều lần cố gắng truy cập nền tảng của nhà cungcấp dịch vụ tài sản mã hóa từ các địa chỉ giao thức Internet khác nhau.

15. Khách hàng sử dụng sàn giao dịch tài sản mã hóa hoặc nền tảng giaodịch ở các quốc gia, vùng lãnh thổ đã được cơ quan chức năng Việt Nam vàcác nước trên thế giới xác định là điểm nóng về tội phạm lừa đảo xuyên quốcgia.”.
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 38 như sau:
“Điều 38. Lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu trữ tất cả thông tin, hồ sơ củakhách hàng và tất cả các giao dịch, trong đó bao gồm, tài liệu, báo cáo sau đây:
a) Thông tin, hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng;
b) Kết quả phân tích, đánh giá đối với khách hàng, giao dịch phục vụ mụcđích phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịchphải báo cáo;
c ) Thông tin, hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến khách hàng, giao dịch; phảibáo cáo
d) Báo cáo giao dịch quy định tại các điều 25, 26 và 34 của Luật này vàthông tin, hồ sơ, tài liệu kèm theo giao dịch báo cáo.”.
11. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 39 như sau:
“3. Người báo cáo, tố cáo, cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng,chống rửa tiền được áp dụng các biện pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo theoquy định của pháp luật về tố cáo.”.
12. Bổ sung Điều 48a vào sau Điều 48 như sau:
“Điều 48a. Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
1. Thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáothuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ không có Thanh tra Bộ, trong đócó căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủiro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó.
2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liênquan định kỳ thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền quy định tại khoản1 và khoản 2 Điều 7 của Luật này.”.
13. Sửa đổi, bổ sung Điều 51 như sau:
“Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
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1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện phápphòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán,tài sản mã hóa, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cượcvà dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
2. Thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáothuộc lĩnh vực chứng khoán; tài sản mã hóa Thanh tra, Kkiểm tra, giám sát hoạtđộng phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tạikhoản 1 Điều này, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửatiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó.
3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi roquốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện đánh giá,cập nhật rủi ro về rửa tiền quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đối với lĩnhvực quy định tại khoản 1 Điều này.”.
14. Sửa đổi, bổ sung Điều 52 như sau:
“Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện phápphòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê,cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản.
2. Thanh tra, Kkiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối vớiđối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có căncứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửatiền của đối tượng báo cáo đó.
3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi roquốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện đánh giá,cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc chothuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản quy định tại khoản2 Điều 7 của Luật này đối với lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này.”.
15. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 như sau:
“Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện phápphòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực công chứng, hành nghề luật sư.
2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện phổ biến, giáodục pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
3. Thanh tra, Kkiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối vớicác đối tượng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có căn cứ vào kết
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quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đốitượng báo cáo đó.

4. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi roquốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện đánh giá,cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực công chứng, hành nghề luật sư quy địnhtại khoản 2 Điều 7 của Luật này đối với lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này.”.
16. Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:
“Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện phápphòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý, trừ hoạtđộng kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ.
2. Thanh tra, Kkiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối vớiđối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này, trongđó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủiro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó.
3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi roquốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện đánh giá,cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý, trừ hoạtđộng kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ quy định tại khoản 2Điều 7 của Luật này đối với lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này.”.
17. Sửa đổi, bổ sung Điều 58 như sau:
“Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện phápphòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông,mạng Internet.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đốitượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có căn cứvào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiềncủa đối tượng báo cáo đó.
3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi roquốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiện đánh giá,cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông,mạng Internet quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này.
4. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thông tin, truyềnthông về chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
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Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện phápphòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng.
2. Kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượngbáo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có căn cứ vàokết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiềncủa đối tượng báo cáo đó.
3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủiro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; thực hiệnđánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật nàyđối với lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này.”.
18. Sửa đổi, bổ sung Điều 59 như sau:
“Điều 59. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác
1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện quản lý nhà nướcvề phòng, chống rửa tiền.
2. Thanh tra, Kkiểm tra đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nướccủa mình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liênquan định kỳ thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tạikhoản 1 và khoản 2 Điều 7 của Luật này.”.
19. Bãi bỏ Điều 55, khoản 1 Điều 64.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 114 Luật Các tổ chức tín dụng số32/2024/QH15
Bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 2 Điều 114 như sau:
“e) Đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.”.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2026.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namkhóa …, Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2026.
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